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BÁO GIÁ VẬT TƢ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

   Trước hết, Công ty Cổ phần Xây dựng Tuấn Phương xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng. 

  Công ty chúng tôi là Nhà phân phối chính thức của EURO STARK xin gửi tới Quý Khách hàng báo giá sản 

phẩm Nhựa gỗ như sau: 

1. Hàng hóa – Quy cách – Đơn giá 

TT Tên sản phẩm Mã hiệu 
Kích thƣớc 

(mm) 
Hình ảnh ĐVT 

Số 

lƣợng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Cung cấp sàn gỗ nhựa ngoài trời EURO STARK 1 m2 955.000 955.000 

1 Sàn ngoài trời 
EU_D140H2

5_C1E 
140x25x2200 

 
Thanh 3,25 240.000 780.000 

2 Xương nhựa gỗ EU_F60H30 60x30x2400 
 

m 3,5 30.000 105.000 

3 Chốt ke và vít inox EU_CLIP  
 

Bộ 25,0 2.000 50.000 

4 Vít chốt sàn EU_SCREW  
 

Bộ 10,0 2.000 20.000 

Cung cấp lan can nhựa gỗ EURO STARK m 1,00 1.323.000 1.323.000 

1 

Cột trụ ( cao 1,2m / 

khoảng cách tim 2 

trụ là 1,5m) 

EU_S120H1

20 

120x120x300

0 
 

m 1,5 330.000 495.000 

2 

Thanh lam ngang và 

dọc ( khoảng cách 

tin nan dọc 150mm/ 

cao 1000mm ) 

EU_S90H40 90x40x3000 

 

m 9,0 92.000 828.000 

Ghi chú: -     Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển. 

- Màu sắc cửa sản phẩm có thể chênh lệch 10% so với mẫu chốt 

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày báo giá cho đến khi ra báo giá mới. 

2. Giao hàng: 

- Thời gian giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua được bên bán chấp nhận 

- Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán tại Hà Nội 

3. Thanh toán: 

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán 100% trước khi nhận hàng 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty ! 
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